ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK1 MÔN VẬT LÝ 9
 NĂM HỌC 2018-2019
A. MỤC TIÊU


1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức về: Điện, điện từ học

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, trình bày lời giải của HS.

3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận khi làm bài

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA:


- Hình thức: tự luận 100%

C. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

I: MA TRẬN ĐỀ 

	    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Điện học

	  Nêu định luật ohm
(1/2 câu 1)
	  Giải thích mối quan hệ giữa  điện trở và định luật ohm
(1/2 câu 1)
	  Tính điện trở, cường độ dòng điện, công và công suất của đoạn mạch  
( Câu 4)
	Giải thích vì sao khi đoản mạch thì cầu chì bị đứt.
( Câu 5)
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2
1
10
	1/2
1

10
	1
4

40
	1
1

10
	3
7
70

	 2. Điện từ học

	  Nêu qui tắc bàn tay trái
(1/2 câu 2)
Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều
( Câu 3)
	
	 Xác định chiều dòng điện và tên các cực từ của  nam châm
( 1/2 Câu 2)
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3/2

3
30
	
	1/2
1

10
	
	2
4

40

	Tổng số câu

Tổngsố điểm

Tỉ lệ %
	2

4
40
	1/2

1

10
	3/2

5

50
	1

1

10
	5

10

100


II. Đề bài:

Câu 1:(2 đ) 
- Phát biểu và ghi công thức của Định luật ohm? 

- Giải thích R có phụ thuộc vào định luật ohm không ? vì sao ?

Câu 2:( 2đ): 
- Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

- Áp dụng: Xác định chiều dòng điện và tên các cực từ của  nam châm được thể hiện ở hình vẽ dưới đây:
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I



F

                       Hình a                                                       Hình b

Câu 3: (1đ) Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều?

Câu 4:(4 đ): Cho mạch điện như hình vẽ               

                                                                                     R2
                                                   

                                                +   R1                                                                                  -
                                              A                        B                                        C

                                                                                       R3
                                                                                                                                                                                     Trong đó R1= 24 Ω, R2 = 40, R3 =  60 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,C là UAC  =  24V
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch BC, và điện trở tương đương của đoạn mạch AC.  

b) Tính cường độ dòng điện qua  mạch chính (qua R1). 

c) Tính công suất điện  toàn mạch. 

d) Tính công của R2 trong 30 phút.

Câu 5(1đ)Giải tích vì sao khi đoản mạch thì cầu chì bị đứt.

III. Đáp án và biểu điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1; Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

I=
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R không phụ thộc vào định luật ohm.

R chỉ phụ thuộc vảo chiều dài, tiết diện và chất liệu làm dây dẫn.
	0.5
0.5

0.5

0,5

	Câu 2

+  Phát biểu đúng :

- Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ  hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ theo chiều của lực điện từ

+ Áp dụng:                                                       

 - Chiều dòng điện từ trước ra sau  trang giấy hoặc đánh (+) vào hình tròn         

- Tên các cực từ của  nam châm được thể hiện ở hình vẽ dưới đây:                    



                                                                                 B


       F                                                       F


        Hình a:                                             Hình b:
	1
0,5

0,5


	Câu 3: Nêu cấu tạo 

           Nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều
	(0,5đ)
(0,5đ)

	 Câu 4                                      R2
                         R1
        A +                        B                                    - C

                                                  R3
a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch BC

=> RBC  = 
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Điện trở tương đương của đoạn mạch AC  

RaC   = R1 + RBC = 24 Ω +  24 Ω  = 48 Ω                                                      

b) Tính cường độ dòng điện qua  mạch chính (qua R1). 

I  = I1 =  
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 (Ω)                                                                                                                                              c) Tính công suất điện  toàn mạch.

 P = U. I = 24 x 0.5 =  12(W) 
d)  Tính đúng công R2
	1
1

1
1

	Câu 5 (1đ)
Khi đoản mạch thì cầu chì bị đứt vì khi đoản mạch thì R
   0 mà 
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 Theo đinh luật jun-lensơ Q=I2R.t nên Q
∞.

Mà chì có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đồng nên cầu chì bị đứt.
	1


IV. Rút kinh nghiệm
                                                                          Tân Hội, ngày 25 tháng 11 năm 2018











GV ra đề











Đinh Long Trung

TRƯỜNG THCS TÂN HỘI                      Kiểm tra chất lượng HKI, năm học 2018-2019
Họ và tên:...........................................         Môn: Vật lý 9                     

Lớp: 9.......               


      Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian giao đề)                          

	Điểm
	Lời phê của GV


Đề bài

Câu 1:(2 đ) 

- Phát biểu và ghi công thức của Định luật ohm? 

- Giải thích R có phụ thuộc vào định luật ohm không ? vì sao ?

Câu 2:( 2đ): 
- Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

- Áp dụng: Xác định chiều dòng điện và tên các cực từ của  nam châm được thể hiện ở hình vẽ dưới đây:




I



F

                       Hình a                                                       Hình b

Câu 3: (1đ) Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều?

Câu 4:(4 đ): Cho mạch điện như hình vẽ               

                                                                                     R2
                                                   

                                                +   R1                                                                                  -
                                              A                        B                                        C

                                                                                       R3
                                                                                                                                                                                     Trong đó R1= 24 Ω, R2 = 40, R3 =  60 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,C là UAC  =  24V
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch BC, và điện trở tương đương của đoạn mạch AC.  

b) Tính cường độ dòng điện qua  mạch chính (qua R1). 

c) Tính công suất điện  toàn mạch. 

d) Tính công của R2 trong 30 phút.

Câu 5(1đ)Giải tích vì sao khi đoản mạch thì cầu chì bị đứt.

BÀI LÀM
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          N





+





F











         S


























_1384189434.unknown

_1415113695.unknown

_1542829312.unknown

_1415113639.unknown

_1384188767.unknown

